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KHÓA

ĐH17

QLTDTT

QL TT cho 

mọi người

C102

Kế hoạch hóa 

TDTT

C102

CN6 CN6

QL sân bãi 

công trình TT

A103

CN6

QL tổ chức 

thi đấu TT

C102

CN6

TH TTCS6

TD
KHVĐ-C103

Ghi chú:

18/1 (HLTT)

BĐ

Huấn luyện

 thể lực

18/1-BĐ

TH Đá cầu 

Lớp 1-18/1

18/2 (HLTT)

BĐ

Huấn luyện

 thể lực

18/2-BĐ

TH Đá cầu 

Lớp 2-18/2

18/3 (HLTT)

BĐ

18/3 (HLTT)

BR

18/4 (HLTT)

BƠI

Huấn luyện

 thể lực

18/4

18/5 (HLTT)

CL

Huấn luyện

 thể lực

18/5

18/8 (HLTT)

ĐK

18/8 (HLTT)

VT+TD+KHVĐ

TH TTCS5

VT+18/13

18/6 (HLTT)

BC

Huấn luyện

 thể lực

18/6

18/7 (HLTT)

BC

Huấn luyện

 thể lực

18/7

18/11 (GDTC)

BĐ+CL
Quần vợt Quần vợt

LT Quần vợt

C102

18/12 (GDTC)

BC+BR+TD

18/13 (GDTC)

ĐK+BL+VT

TH TTCS5

VT+18/8

TH Đá cầu

Lớp 5+Lớp 6

Tuyển chọn 

và đào tạo 

VĐV

Lớp 1-C301

LT 

Huấn luyện 

thể lực

A104

LT 

Huấn luyện 

thể lực

B101

TH Đá cầu

Lớp 3+Lớp 4

Cờ vua 

Lớp 1

(18/3+1/4

+18/6+18/7)

LT Đá cầu

Lớp 1-C301

TH Gym 

Lớp 2

LT 

Huấn luyện 

thể lực

A104

THỨ 5 THỨ 6THỨ 4

LT Cờ vua

LT Đá cầu

Lớp 1-C102

THỨ 3LỚP/

CHUYÊN 

NGÀNH

TH TTCS6-BĐ 

(Lớp 1+Lớp 2)

TH TTCS6

BC++CL+VT+

BƠI+ĐK+BB+

TD+BR

KHVĐ-C103

TH Gym 

Lớp 4

Lý thuyết TTCN6 của các chuyên ngành ĐH17: Điền kinh, Bơi, Võ thuật tại phòng học Bộ môn. Chuyên ngành Cầu lông học tại phòng học Cờ vua Các chuyên ngành còn lại theo lịch phân công của phòng ĐT&BĐCLGD

TH TTCS6-

BĐ (Lớp 

1+Lớp 2)

TH TTCS6

BC+VT+CL+

BƠI+ĐK+BB

+TD+BR

KHVĐ-C103

TH TTCS5-BĐ

Lớp 1+Lớp 2

+Lớp 3

(18/1+18/2

+18/3+18/11)

TH TTCS5-

BR+18/12

TH TTCS5

TD+18/12

ĐK+18/13

CL+18/11

KHVĐ-C303

TTCS5-BL

Lớp 1+Lớp 2

(18/5+18/13)

TH TTCS5-BC

Lớp 1+Lớp 2

(18/6+18/7

+18/12)

TH TTCS5-BĐ

Lớp 1+Lớp 2

+Lớp 3

(18/1+18/2

+18/3+18/11)

TH TTCS5-

BR+18/12

TH TTCS5

TD+18/12

ĐK+18/13

VT+18/13

CL+18/11

KHVĐ-C303

TTCS5-BL

Lớp 1+Lớp 2

(18/5+18/13)

TH TTCS5-BC

Lớp 1+Lớp 2

(18/6+18/7

+18/12)

Y học TDTT

Lớp 1-B101

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TDTT ĐÀ NẴNG

PHÒNG ĐT&BĐCLGD Tuần 04 đến tuần 08 (Từ ngày 01/9/2026 đến ngày 04/10/2026)

THỜI KHÓA BIỂU CÁC KHÓA HỌC KỲ I, NĂM HỌC 2026 - 2027

Y học TDTT

Lớp 2-B102

Giáo dục học 

TDTT

B101

Giáo dục học 

TDTT

B101

Giáo dục học 

TDTT

C202

- Thực hành TTCS5 khóa ĐH18 (HLTT+GDTC) học chung

- Lý thuyết TTCS5 khóa ĐH18 (HLTT+GDTC): Chuyên sâu I19ĐIỀN KINH, BƠI LỘI, VÕ THUẬT học tại phòng học Bộ môn. Chuyên sâu CẦU LÔNG tại phòng học Cờ vua. Các chuyên sâu còn lại theo lịch phân công của phòng ĐT&BĐCLGD

Lý thuyết 

TTCS5

ĐK+VT+BL

TD-B102

BR-C103

KHVĐ-C303

BC-A103

BĐ-A104

LT TTCS6 

(ĐK+VT

+BL)

LT TTCS6

BC-A102

BR-B102

BB-C303

TH Gym 

Lớp 1

Tuyển chọn 

và đào tạo 

VĐV

Lớp 1-C301

Tuyển chọn 

và đào tạo 

VĐV

Lớp 2-C202

LT Gym

Lớp 1-C102

LT Gym

Lớp 2-C102

LT TTCS6 

TD-C302

LT TTCS6 

BĐ-A104

LL&PP 

HLTT1

B101

ĐH17-HLTT

THỨ 2

TH Gym 

Lớp 3

Cờ vua 

Lớp 2 (18/8)

TH Gym 

Lớp 2

LL&PP 

HLTT1

B102

Quản lý 

HCNN

C202

Thể thao 

giải trí

B102

Huấn luyện

 thể lực

18/8

Huấn luyện

 thể lực

18/3-BĐ+BR

TH Yoga 

Lớp 1

TH Yoga 

Lớp 1

PP NCKH 

TDTT

B102

Tuyển chọn 

và đào tạo 

VĐV

Lớp 2-C301

TH Gym 

Lớp 5

Lịch sử 

Đảng CSVN

Hội trường

số 2

Lịch sử 

Đảng CSVN

Hội trường 

số 2

Đo lường

 TDTT

C201
Cầu lông

TH Gym 

Lớp 5

Cầu lông Cầu lông

LL&PP 

HLTT1

B101

Thể thao 

giải trí

C201

Quản lý 

TDTT-TTTTC

Lớp 1+Lớp 2

Hội trường

số 2

Quản lý 

TDTT-TTTTC

Lớp 1+Lớp 2

Hội trường

số 2

LT Yoga 

Lớp 1

B101

Thể thao 

giải trí

C301

TH Gym 

Lớp 3

Quản lý 

HCNN

C202

Quản lý 

HCNN

C202

Tâm lý

TDTT

A104

TH Gym 

Lớp 1

TH Gym 

Lớp 4

CNXHKH

Hội trường

số 2

CNXHKH

Hội trường

số 2
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THỨ 5 THỨ 6THỨ 4THỨ 3LỚP/

CHUYÊN 

NGÀNH

THỨ 2

18/10

TCSK&TTTT
CN5 CN5 CN5 CN5

18/10

TTGT
CN5 CN5 CN5 CN5

PP NCKH 

TDTT

C201

Cầu lông
Marketing TT

C202
Cầu lông

QL quan hệ 

quốc tế TT

A102

Cầu lông

QL tổ chức

thi đấu TT

C201

KHÓA ĐH19 NGÀNH HLTT+GDTC+QLTDTT VÀ KHÓA K4GDTC XEM THỜI KHÓA BIỂU TRÊN PHẦN MỀM QUẢN LÝ ĐÀO TẠO

CNXHKH

Hội trường

số 2

CNXHKH

Hội trường

số 2


